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1 Cấu trúc dữ liệu và thuật toán

Phân tích và cài đặt trên 

C/C++ Tập 1 Trần Thông Quế

Nxb. Thông tin và Truyền 

thông, Hà Nội, 2023
004-006

Khoa học máy tính

5

2 IS-BOK 2.0

Bộ kiến thức cốt lõi về an 

toàn thông tin phiên bản 

2.0

B.s.: Alex Lim Wee Meng, 

Steven Wong Ka, Samson 

Yeow ; Phạm Duy Trung 

dịch ; H.đ.: Nguyễn Thành 

Hưng

Nxb. Thông tin và Truyền 

thông, Hà Nội, 2025

004-006

Khoa học máy tính

1

3 Quản trị an toàn, an ninh mạng

Keisuke Kamata ; Bùi 

Thanh Hà dịch

Nxb. Thông tin và Truyền 

thông, Hà Nội, 2023
004-006

Khoa học máy tính

5

4 Cấu trúc dữ liệu và thuật toán

Phân tích và cài đặt trên 

C/C++ Tập 2 Trần Thông Quế

Nxb. Thông tin và Truyền 

thông, Hà Nội, 2023
004-006

Khoa học máy tính

5

5 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam (1925–2025)

100 year's of Vietnam's 

revolutionary press 

(1925–2025)

Nxb. Thông tấn, Hà Nội, 2025

070/070.4

Phương tiện truyền 

thông, Nghề làm báo
2

6 Tín nhiệm và niềm tin Nguyễn Tri Thức

Nxb. Thông tin và Truyền 

thông, Hà Nội, 2024 070/070.4

Phương tiện truyền 

thông, Nghề làm báo 5

7 Trí tuệ nhân tạo trong hoạt động báo chí - truyền thông Sách chuyên khảo

Nguyễn Thị Trường Giang 

(ch.b), Đinh Thị Thu Hằng, 

Đinh Thị Xuân Hòa

Nxb. Khoa học - Công nghệ - 

Truyền thông, Hà Nội, 2025

070/070.4

Phương tiện truyền 

thông, Nghề làm báo

50

8 80 năm Thông tấn xã Việt Nam (1945-2025)

80 years of Vietnam news 

agency

Nxb. Thống tấn, Hà Nội, 2025

070/070.4

Phương tiện truyền 

thông, Nghề làm báo
1

9

Bảo đảm và phát huy sự liêm chính của đội ngũ cán bộ lãnh 

đạo, quản lý ở Việt Nam hiện nay

Lê Khánh Ly (ch.b.), Vũ 

Trọng Lâm, Đỗ Ngọc Ninh

Nxb. Chính trị quốc gia Sự 

thật, Hà Nội, 2023
170-179

Đạo đức học

5

10 Triết học châu Âu Trung - Cận đại Lê Công Sự

Nxb. Khoa học xã hội, Hà 

Nội, 2025
182-199

Triết học phương Tây

2

11 Tôn giáo và đời sống tôn giáo ở Việt Nam - Hỏi và đáp

Nguyễn Thái Bình, Đỗ Thị 

Thanh Hương

Nxb. Chính trị quốc gia Sự 

thật, Hà Nội, 2024
200-299

Tôn giáo

5

12 Hướng dẫn kỹ năng số cho người dân Nguyễn Ngọc Thành

Nxb. Thông tin và Truyền 

thông; Chính trị quốc gia Sự 

thật, Hà Nội, 2023 302.2

Giao tiếp, Phương tiện 

truyền thông
5

13

Tầm nhìn mới, cơ hội mới xây dựng Thủ đô Hà Nội văn hiến - 

 văn minh - hiện đại - thành phố kết nối toàn cầu

Kỷ niệm 70 năm ngày giải 

phóng Thủ đô (10/10/1954 

- 10/10/2024) : Kỷ yếu 

Hội thảo khoa học

Bùi Thị Minh Hoài, Phùng 

Hữu Phú, Nguyễn Quang 

Ngọc

Nxb. Hà Nội, Hà Nội, 2024

303/304

Quá trình xã hội, Nhân 

chủng học, Dân số

1
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Số TT Tên sách Phụ đề Số tập Tên tập Tác giả Thông tin xuất bản
Kí hiệu 

phân loại
Lĩnh vực Số bản

14 Những nội dung cơ bản về chuyển đổi số: Hỏi và đáp

B.s.: Nguyễn Thái Bình, 

Trần Chí Đạt, Nguyễn Thị 

Trang

Nxb. Chính trị quốc gia Sự 

thật, Hà Nội, 2025

303/304

Quá trình xã hội, Nhân 

chủng học, Dân số

5

15

Giữ gìn và phát huy nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà 

bản sắc dân tộc Tập 1

Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn 

Trọng Nghĩa, Nguyễn Văn 

Hùng

Nxb. Chính trị quốc gia Sự 

thật, Hà Nội, 2023

306

Văn hóa và thể chế

5

16 Không có bản sắc văn hóa

François Jullien ; Trương 

Quang Đệ dịch

Nxb. Chính trị quốc gia Sự 

thật, Hà Nội, 2023
306

Văn hóa và thể chế

5

17

Phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong 

công cuộc xây dựng và phát triển đất nước: Sách chuyên khảo

Nguyễn Duy Bắc, Vũ Thị 

Phương Hậu (đồng ch.b),; 

Nguyễn Ngọc Hòa

Nxb. Chính trị quốc gia Sự 

thật, Hà Nội, 2024

306

Văn hóa và thể chế

5

18 Thường thức về nhà nước và pháp luật Quyển 1

Chủ nghĩa Mác-Lênin, 

tư tưởng Hồ Chí Minh 

về nhà nước và pháp 

luật

B.s.: Trương Hồ Hải (ch.b.), 

Tào Thị Quyên, Đinh Thị 

Hương Giang

Nxb. Chính trị quốc gia Sự 

thật, Hà Nội, 2023

320/320.1

Khoa học chính trị, Nhà 

nước

5

19

Tài liệu nhận thức và triển khai công tác xây dựng Đảng về 

chính trị, tư tưởng, đạo đức trong giai đoạn hiện nay

B.s.: Hà Dũng Hải, Đoàn 

Văn Báu, Vũ Hữu Phê

Nxb. Chính trị quốc gia Sự 

thật, Hà Nội, 2024
324.2597

Đảng Cộng sản Việt Nam

5

20

Hỏi - Đáp về nâng cao chất lượng đảng viên và tổ chức cơ sở 

đảng

B.s.: Nguyễn Hoàng, 

Nguyễn Hà Giang, Nguyễn 

Phương Thùy

Nxb. Chính trị quốc gia Sự 

thật, Hà Nội, 2023

324.2597

Đảng Cộng sản Việt Nam

5

21

Phát huy truyền thống Đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất 

nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc Nguyễn Phú Trọng

Nxb. Chính trị quốc gia Sự 

thật, Hà Nội, 2024
324.2597

Đảng Cộng sản Việt Nam

2

22

Kế thừa, phát huy truyền thống dân tộc, tư tưởng ngoại giao 

Hồ Chí Minh, quyết tâm xây dựng và phát triển nền đối 

ngoại, ngoại giao toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc "cây 

tre Việt Nam" Nguyễn Phú Trọng

Nxb. Chính trị quốc gia Sự 

thật, Hà Nội, 2024

327

Quan hệ quốc tế, Ngoại 

giao

5

23

Chiến lược đối ngoại của các nước lớn trong bối cảnh thế giới 

hiện nay

Sự kết hợp các công cụ địa 

kinh tế và địa chính trị Nguyễn Thanh Sơn

Nxb. Chính trị quốc gia Sự 

thật, Hà Nội, 2023
327

Quan hệ quốc tế, Ngoại 

giao
5

24

Việt Nam trước tác động của cấu trúc an ninh tại khu vực 

châu Á - Thái Bình Dương Đỗ Lê Chi

Nxb. Chính trị quốc gia Sự 

thật, Hà Nội, 2023

327

Quan hệ quốc tế, Ngoại 

giao

5

25 Chuyện "đi sứ" thời hội nhập

Hồi ức của các Đại sứ: 

Sách tham khảo

B.s.: Ngô Quang Xuân 

(ch.b.), Dương Văn Quảng, 

Ngô Tiến Long

Nxb. Chính trị quốc gia Sự 

thật, Hà Nội, 2023

327

Quan hệ quốc tế, Ngoại 

giao

5



Số TT Tên sách Phụ đề Số tập Tên tập Tác giả Thông tin xuất bản
Kí hiệu 

phân loại
Lĩnh vực Số bản

26

Kỹ năng nghiệp vụ công tác công đoàn 2017 (Quy định về 

tiêu chuẩn, định mức chế độ chi tiêu quản lý tài chính, tài sản, 

phân phối nguồn thu, thưởng, phạt trong các cơ quan công 

đoàn) Vũ Tươi (hệ thống)

Nxb. Hồng Đức, Hà Nội, 2017

330-334

Kinh tế học, Các vấn đề 

về kinh tế

1

27 Phát triển kinh tế số ở Việt Nam

Nguyễn Văn Thạo, Nguyễn 

Mạnh Hùng (ch.b.), Lê 

Minh Nghĩa

Nxb. Chính trị quốc gia Sự 

thật, Hà Nội, 2024

330-334

Kinh tế học, Các vấn đề 

về kinh tế

5

28

Chủ nghĩa tư bản không có tư bản: Sự trỗi dậy của nền kinh 

tế vô hình

Jonathan Haskel, Stian 

Westlake ; Nguyễn Thanh 

Sơn biên dịch ; Phùng Đức 

Tường h.đ

Nxb. Chính trị quốc gia Sự 

thật, Hà Nội, 2024

330-334

Kinh tế học, Các vấn đề 

về kinh tế

2

29

Hỏi - đáp về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa 

xã hội ở Việt Nam

B.s.: Nguyễn Hoài Anh, Lê 

Thị Thục, Nguyễn Thị Hà, 

Bùi Bội Thu

Nxb. Chính trị quốc gia Sự 

thật, Hà Nội, 2023

335.4

Hệ thống Mác xít (Chủ 

nghĩa Mác)

5

30

Hồ Chí Minh và con người Việt Nam trên con đường dân 

giàu, nước mạnh Phạm Văn Đồng

Nxb. Chính trị quốc gia Sự 

thật, Hà Nội, 2023
335.4346

Tư tưởng Hồ Chí Minh

5

31 Chủ tịch Hồ Chí Minh - Vấn đề phụ nữ ở nước ta Đoàn Ánh Dương

Nxb. Phụ nữ Việt Nam, Hà 

Nội, 2025
335.4346

Tư tưởng Hồ Chí Minh

6

32 Bác Hồ trong trái tim những người bạn quốc tế Bùi Phúc Hải

Nxb. Chính trị quốc gia Sự 

thật, Hà Nội, 2023
335.4346

Tư tưởng Hồ Chí Minh

5

33 Những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Tập 1

B.s.: Ngô Bá Toại, Nguyễn 

Đức Bình, Trịnh Duy Kim

Nxb. Chính trị quốc gia Sự 

thật, Hà Nội, 2024

335.4346

Tư tưởng Hồ Chí Minh

5

34 Giáo trình Kinh tế học quốc tế nâng cao

B.s.: Từ Thuý Anh (ch.b.), 

Nguyễn Bình Dương, Đinh 

Thị Thanh Bình

Nxb. Thông tin và Truyền 

thông, Hà Nội, 2024

337

Kinh tế học quốc tế

20

35 Cửa sổ cơ hội

Cách các quốc gia tạo ra 

sự giàu có

David Sainsbury ; Biên dịch: 

Nguyễn Đăng Núi, Lê Thị 

Thu Hương ; H.đ.: Nguyễn 

Đăng Núi, Hoàng Thị Ba

Nxb. Chính trị quốc gia Sự 

thật, Hà Nội, 2024

338

Sản xuất, Doanh 

nghiệp…

5

36

Khơi dậy và phát huy tinh thần doanh nghiệp của nông dân 

Việt Nam

Nguyễn Hoài Anh, Trần 

Quốc Dân

Nxb. Chính trị quốc gia Sự 

thật, Hà Nội, 2023
338

Sản xuất, Doanh 

nghiệp…
5

37 Giáo trình Kinh tế vĩ mô

Vũ Trọng Phong (ch.b.), 

Trần Thị Hòa

Nxb. Thông tin và Truyền 

thông, Hà Nội, 2024
339

Kinh tế học vĩ mô

2



Số TT Tên sách Phụ đề Số tập Tên tập Tác giả Thông tin xuất bản
Kí hiệu 
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Lĩnh vực Số bản

38 Luật Tổ chức viện kiểm sát nhân dân năm 2014

Nxb. Chính trị quốc gia Sự 

thật, Hà Nội, 2024
342-349

Các ngành luật, Luật, 

điều lệ, vụ án…
5

39

Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014 (sửa đổi, bổ sung năm 

2020, 2023)

Nxb. Chính trị quốc gia Sự 

thật, Hà Nội, 2024
342-349

Các ngành luật, Luật, 

điều lệ, vụ án…
5

40 Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (hiện hành)

Nxb. Chính trị Quốc gia Sự 

thật, Hà Nội, 2023
342-349

Các ngành luật, Luật, 

điều lệ, vụ án…
5

41 Trách nhiệm hình sự và loại trừ trách nhiệm hình sự Sách chuyên khảo Trịnh Tiến Việt

Nxb. Chính trị quốc gia Sự 

thật, Hà Nội, 2022
342-349

Các ngành luật, Luật, 

điều lệ, vụ án…
2

42

Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân 

(hiện hành) (sửa đổi 2023)

Nxb. Chính trị quốc gia Sự 

thật, Hà Nội, 2023
342-349

Các ngành luật, Luật, 

điều lệ, vụ án…
5

43

Luật Đầu tư năm 2020 (sửa đổi, bổ sung năm 2020, 2023, 

2024)

Nxb. Chính trị quốc gia Sự 

thật, Hà Nội, 2024
342-349

Các ngành luật, Luật, 

điều lệ, vụ án…
5

44 Luật Thuế giá trị gia tăng năm 2024

Nxb. Chính trị quốc gia Sự 

thật, Hà Nội, 2025
342-349

Các ngành luật, Luật, 

điều lệ, vụ án…
5

45

Luật Tổ chức chính quyền địa phương (hiện hành) (sửa đổi, 

bổ sung năm 2017, 2019, 2023)

Nxb. Chính trị quốc gia Sự 

thật, Hà Nội, 2023
342-349

Các ngành luật, Luật, 

điều lệ, vụ án…
5

46

Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023 (sửa đổi, bổ sung 

năm 2024)

Nxb. Chính trị quốc gia Sự 

thật, Hà Nội, 2024

342-349

Các ngành luật, Luật, 

điều lệ, vụ án…

5

47

Luật Bảo vệ môi trường (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 

2022, 2023)

Nxb. Chính trị quốc gia Sự 

thật, Hà Nội, 2024
342-349

Các ngành luật, Luật, 

điều lệ, vụ án…
5

48 Luật Công đoàn năm 2024

Nxb. Chính trị quốc gia Sự 

thật, Hà Nội, 2025
342-349

Các ngành luật, Luật, 

điều lệ, vụ án…
5

49 Luật An ninh quốc gia năm 2004 (sửa đổi, bổ sung năm 2023)

Nxb. Chính trị quốc gia Sự 

thật, Hà Nội, 2024
342-349

Các ngành luật, Luật, 

điều lệ, vụ án…
5

50 Luật An ninh mạng (hiện hành)

Nxb. Chính trị quốc gia Sự 

thật, Hà Nội, 2023
342-349

Các ngành luật, Luật, 

điều lệ, vụ án…
5

51

Luật Xử lý vi phạm hành chính (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung 

năm 2020, 2022)

Nxb. Chính trị quốc gia Sự 

thật, Hà Nội, 2024
342-349

Các ngành luật, Luật, 

điều lệ, vụ án…
5

52 Luật Viễn thông

Nxb. Chính trị quốc gia Sự 

thật, Hà Nội, 2024
342-349

Các ngành luật, Luật, 

điều lệ, vụ án…
5

53 Luật Tổ chức tòa án nhân dân năm 2024

Nxb. Chính trị quốc gia Sự 

thật, Hà Nội, 2024
342-349

Các ngành luật, Luật, 

điều lệ, vụ án…
5
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54 Pháp luật về thủ tục thi hành án dân sự

B.s.: Lê Vĩnh Châu (ch.b.), 

Nguyễn Văn Tiến, Hoàng 

Huy Trường

Nxb. Chính trị quốc gia Sự 

thật, Hà Nội, 2023

342-349

Các ngành luật, Luật, 

điều lệ, vụ án…

5

55 Pháp luật thừa kế ở Việt Nam - Nhận thức và áp dụng Phùng Trung Tập

Nxb. Chính trị quốc gia Sự 

thật, Hà Nội, 2023

342-349

Các ngành luật, Luật, 

điều lệ, vụ án…

2

56

Luật Thi hành án dân sự (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 

2014, 2018, 2020, 2022)

Nxb. Chính trị quốc gia Sự 

thật, Hà Nội, 2023

342-349

Các ngành luật, Luật, 

điều lệ, vụ án…

5

57 Bộ luật Lao động

Nxb. Chính trị quốc gia Sự 

thật, Hà Nội, 2024

342-349

Các ngành luật, Luật, 

điều lệ, vụ án…

5

58

Pháp luật về chuyển nhượng, góp vốn các dự án bất động sản 

của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản Sách chuyên khảo

Nguyễn Thị Nga (ch.b.), 

Nguyễn Thị Nhung, Đỗ 

Xuân Trọng

Nxb. Chính trị quốc gia Sự 

thật, Hà Nội, 2024

342-349

Các ngành luật, Luật, 

điều lệ, vụ án…

5

59 Pháp luật về cưỡng chế thi hành án dân sự

B.s.: Nguyễn Văn Tiến, Lê 

Vĩnh Châu (ch.b.), Huỳnh 

Quang Thuận

Nxb. Chính trị quốc gia Sự 

thật, Hà Nội, 2023

342-349

Các ngành luật, Luật, 

điều lệ, vụ án…

2

60

Chiến tranh thông tin: Các quốc gia trong cuộc đua chinh 

phục tâm trí con người Sách tham khảo

David Colon ; Dịch: Trịnh 

Thị Thu Thuỷ, Nguyễn Thị 

Thu Hòa

Nxb. Chính trị quốc gia Sự 

thật, Hà Nội, 2024

355-359

Khoa học quân sự

2

61 Lịch sử quân sự Việt Nam Tập 1

Buổi đầu giữ nước 

thời Hùng Vương - 

An Dương Vương

Hà Văn Tấn (ch.b.), Chử 

Văn Tần, Phạm Lý Hương

Nxb. Chính trị quốc gia Sự 

thật, Hà Nội, 2024

355-359

Khoa học quân sự

1

62 Lịch sử quân sự Việt Nam Tập 2

Đấu tranh giành độc 

lập tự chủ (từ năm 

179 trước công 

nguyên đến năm 938)

Trần Quốc Vượng (ch.b.), 

Lê Đình Sỹ

Nxb. Chính trị quốc gia Sự 

thật, Hà Nội, 2024

355-359

Khoa học quân sự

1

63 Lịch sử quân sự Việt Nam Tập 3

Thời Ngô - Đinh - 

Tiền Lê - Lý (939 - 

1225)

Nguyễn Danh Phiệt (ch.b.), 

Trịnh Vương Hồng, Trần Bá 

Chí, Lê Đình Sỹ

Nxb. Chính trị quốc gia Sự 

thật, Hà Nội, 2024

355-359

Khoa học quân sự

1

64 Lịch sử quân sự Việt Nam Tập 4

Hoạt động quân sự 

thời Trần (1226 - 

1400)

Đỗ Trình (ch.b.), Lê Đình 

Sỹ, Nguyễn Văn Nhã

Nxb. Chính trị quốc gia Sự 

thật, Hà Nội, 2024

355-359

Khoa học quân sự

1
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65 Lịch sử quân sự Việt Nam Tập 5

Hoạt động quân sự 

thời Hồ - Lê Sơ (1400 

- 1527)

Phan Huy Lê (ch.b.), Lê 

Đình Sỹ, Nguyễn Lệ Thi

Nxb. Chính trị quốc gia Sự 

thật, Hà Nội, 2024
355-359

Khoa học quân sự

1

66 Lịch sử quân sự Việt Nam Tập 6

Hoạt động quân sự từ 

năm 1527 đến năm 

1771

Vũ Minh Giang (ch.b.), 

Dương Đình Lập, Nguyễn 

Minh Đức

Nxb. Chính trị quốc gia Sự 

thật, Hà Nôij, 2024

355-359

Khoa học quân sự

1

67 Lịch sử quân sự Việt Nam Tập 7

Hoạt động quân sự 

thời Tây Sơn (1771 - 

1802)

Lê Đình Sỹ (ch.b.), Phan 

Đại Doãn

Nxb. Chính trị quốc gia Sự 

thật, Hà Nội, 2024

355-359

Khoa học quân sự

1

68 Lịch sử quân sự Việt Nam Tập 8

Hoạt động quân sự từ 

năm 1802 đến năm 

1896

Đinh Xuân Lâm (ch.b.), Bùi 

Đình Phong, Hoàng Thị 

Thảo

Nxb. Chính trị quốc gia Sự 

thật, Hà Nội, 2024

355-359

Khoa học quân sự

1

69 Lịch sử quân sự Việt Nam Tập 9

Hoạt động quân sự từ 

năm 1897 đến Cách 

mạng Tháng Tám 

năm 1945

Văn Tạo (ch.b.), Lê Văn 

Thái

Nxb. Chính trị quốc gia Sự 

thật, Hà Nội, 2024

355-359

Khoa học quân sự

1

70 Lịch sử quân sự Việt Nam Tập 10

Cuộc kháng chiến 

chống thực dân Pháp 

(1945 - 1954)

Trịnh Vương Hồng, Nguyễn 

Mạnh Hà (ch.b.), Bùi Đình 

Thanh

Nxb. Chính trị quốc gia Sự 

thật, Hà Nội, 2024

355-359

Khoa học quân sự

1

71 Lịch sử quân sự Việt Nam Tập 11

Cuộc kháng chiến 

chống Mỹ, cứu nước 

(1954 - 1975)

Hoàng Phương, Nguyễn 

Văn Minh (ch.b.), Hồ 

Khang, Nguyễn Xuân Năng

Nxb. Chính trị quốc gia Sự 

thật, Hà Nội, 2024

355-359

Khoa học quân sự

1

72 Lịch sử quân sự Việt Nam Tập 12

Những nhân tố hợp 

thành sức mạnh Việt 

Nam thắng Mỹ

Nguyễn Văn Minh (ch.b.), 

Hồ Khang

Nxb. Chính trị quốc gia Sự 

thật, Hà Nội, 2024
355-359

Khoa học quân sự

1

73 Lịch sử quân sự Việt Nam Tập 13

Thời kỳ xây dựng và 

bảo vệ Tổ quốc (1975 - 

 2000)

Trịnh Vương Hồng (ch.b.), 

Dương Đình Lập, Nguyễn 

Trọng Dinh

Nxb. Chính trị quốc gia Sự 

thật, Hà Nội, 2024

355-359

Khoa học quân sự

1

74 Lịch sử quân sự Việt Nam

Vũ Quang Đạo (ch.b.), 

Nguyễn Minh Đức, Trần 

Văn Thức

Nxb. Chính trị quốc gia Sự 

thật, Hà Nội, 2024

355-359

Khoa học quân sự

1

75 Thương mại điện tử

Ch.b.: Ao Thu Hoài, Nguyễn 

Việt Khôi

Nxb. Thông tin và Truyền 

thông, Hà Nội, 2024
383-382

Thương mại, Tiếp thị

5

76 Dẫn luận ngôn ngữ học

Nguyễn Khánh Hà (ch.b.), 

Trần Lê Phương, Nguyễn 

Mai Lan, Đào Diệp Hương

Nxb. Thông tin và Truyền 

thông, Hà Nội, 2024

400-410

Ngôn ngữ học

5
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77

Định hình mạng 6G trong tương lai: Sự cần thiết, tác động và 

công nghệ

B.s.: Emmanuel Bertin, 

Noel Crepsi, Thomas 

Magedanz ; Lê Tiến Hưng 

dịch

Nxb. Thông tin và Truyền 

thông, Hà Nội, 2023

620-629

Kỹ thuật, Nghề biển...

2

78 ABC về "nghề" lãnh đạo quản lý Vũ Khoan

Nxb. Chính trị quốc gia Sự 

thật, Hà Nội, 2024
658

Quản lý chung

3

79 Công ty thông thái: Bí quyết đổi mới không ngừng Sách tham khảo

Ikujiro Nonaka, Hirotaka 

Takeuchi ; Chu Thị Ngân 

dịch

Nxb. Chính trị Quốc gia Sự 

thật, Hà Nội, 2022

658

Quản lý chung

2

80 Phác thảo của phác thảo

Nửa thế kỷ văn học Việt 

Nam trong hoà bình - đổi 

mới và hội nhập (1975 - 

2025) Phong Lê

Nxb. Thông tin và Truyền 

thông, Hà Nội, 2024

895.922

Văn học Việt Nam

5

81 Võ Nguyên Giáp - Danh tướng thời đại Hồ Chí Minh Trần Trọng Trung

Nxb. Chính trị Quốc gia Sự 

thật, Hà Nội, 2024 920
Tiểu sử, phả hệ

2

82 Trung Quốc - Lịch sử kế thừa Sách tham khảo Nguyễn Ngọc Trường

Nxb. Chính trị quốc gia Sự 

thật, Hà Nội, 2024 951
Lịch sử Trung Quốc

2

83 Những biên bản cuối cùng tại Nhà Trắng

Phút sụp đổ của Việt Nam 

Cộng hòa Ngô Bắc dịch

Nxb. Chính trị Quốc gia Sự 

thật, Hà Nội, 2019
959.7

Lịch sử Việt Nam

4

84 Những biên bản cuối cùng tại Nhà Trắng

Phút sụp đổ của Việt Nam 

Cộng hòa Ngô Bắc dịch

Nxb. Chính trị Quốc gia Sự 

thật, Hà Nội, 2023
959.7

Lịch sử Việt Nam

4

85 Phương pháp và phong cách Hồ Chí Minh

Đặng Xuân Kỳ (ch.b.), 

Trịnh Tùng, Nguyễn Văn 

Khoan

Nxb. Chính trị quốc gia Sự 

thật, Hà Nội, 2023

959.7

Lịch sử Việt Nam

5

86 Chủ tịch Hồ Chí Minh - Tiểu sử và sự nghiệp

Phòng Sưu tầm, Kiểm kê, 

Tư liệu s.t., b.s

Nxb. Chính trị quốc gia Sự 

thật, Hà Nội, 2025
959.7

Lịch sử Việt Nam

4

87

Tự hào một dải biên cương (các tác phẩm đoạt giải Cuộc thi 

và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia năm 2024)

Pride in the frontier strip 

(Award winning and 

exbibited works from the 

2024 national level 

photography contest and 

exhibition)

Nxb. Thông tấn, Hà Nội, 2025

959.7

Lịch sử Việt Nam

3


